
1 1711010555 Phạm Khánh Huyền ĐH7KN 91 Xuất sắc 3.69 Xuất sắc Xuất sắc Kinh tế TN&MT

2 1611101155 Phạm Thu Huyền ĐH7QM4 91 Xuất sắc 3.69 Xuất sắc Xuất sắc Môi trường

3 1711090796 Tiêu Hoàng Minh Anh ĐH7TĐ 91 Xuất sắc 3.69 Xuất sắc Xuất sắc Trắc địa bản đồ và TTĐL

4 1711010572 Hồ Thu Phương ĐH7KE3 91 Xuất sắc 3.68 Xuất sắc Xuất sắc Kinh tế TN&MT

5 1611010862 Trần Thị Minh Thư ĐH7KE3 92 Xuất sắc 3.63 Xuất sắc Xuất sắc Kinh tế TN&MT

6 1711110377 Vũ Thị Thu Phương ĐH7QĐ2 92 Xuất sắc 3.61 Xuất sắc Xuất sắc Quản lý đất đai

1 1711010265 Nguyễn Thị Hiền Lương ĐH7KE1 88 Tốt 3.75 Xuất sắc Giỏi Kinh tế TN&MT

2 1611100301 Bùi Thanh Huyền ĐH7QM4 88 Tốt 3.68 Xuất sắc Giỏi Môi trường

3 1711010100 Bùi Khánh Linh ĐH7KE1 85 Tốt 3.64 Xuất sắc Giỏi Kinh tế TN&MT

4 1711110860 Mai Thùy Linh ĐH7QĐ2 88 Tốt 3.60 Xuất sắc Giỏi Quản lý đất đai

5 1711011113 Khuất Thị Huyền Trang ĐH7KE5 87 Tốt 3.60 Xuất sắc Giỏi Kinh tế TN&MT

6 1711071562 Chu Thị Hồng Giang ĐH7M1 89 Tốt 3.53 Giỏi Giỏi Môi trường

7 1711070564 Mai Văn Bình ĐH7M2 88 Tốt 3.52 Giỏi Giỏi Môi trường

8 1711010950 Đỗ Thị Thanh Mai ĐH7KE5 87 Tốt 3.52 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT
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9 1711011074 Hà Ngọc Ánh ĐH7KE5 90 Xuất sắc 3.51 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

10 1711100745 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên ĐH7QM2 84 Tốt 3.51 Giỏi Giỏi Môi trường

11 1711010126 Lê Ngọc Ly ĐH7KN 87 Tốt 3.48 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

12 1711010676 Lưu Thị Bích Phương ĐH7KE3 83 Tốt 3.47 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

13 1711010956 Lê Thị Thu Như ĐH7KN 86 Tốt 3.46 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

14 1711111125 Nguyễn Thị Thanh Tâm ĐH7QĐ3 89 Tốt 3.45 Giỏi Giỏi Quản lý đất đai

15 1711010278 Lê Phương Thảo ĐH7KE1 83 Tốt 3.45 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

16 1711101614 Nguyễn Tường Vy ĐH7QM4 86 Tốt 3.44 Giỏi Giỏi Môi trường

17 1711010566 Đồng Thị Anh Đào ĐH7KE3 91 Xuất sắc 3.43 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

18 1711131353 Nguyễn Việt Tùng ĐH7KTTN1 91 Xuất sắc 3.43 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

19 1711161212 Nguyễn Thu Thúy ĐH7TNN2 91 Xuất sắc 3.42 Giỏi Giỏi Tài nguyên nước

20 1711100341 Ngô Thị Bình Nguyên ĐH7QM1 88 Tốt 3.42 Giỏi Giỏi Môi trường

21 1711010394 Trần Thị Ngọc Linh ĐH7KE2 87 Tốt 3.42 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

22 1711100149 Nguyễn Phương Nga ĐH7QM1 89 Tốt 3.41 Giỏi Giỏi Môi trường

23 1711101307 An Thị Hà ĐH7QM3 83 Tốt 3.41 Giỏi Giỏi Môi trường

24 1711111499 Nguyễn Tùng Anh ĐH7QĐ4 89 Tốt 3.40 Giỏi Giỏi Quản lý đất đai

25 1711011434 Trần Thị Ánh Tuyết ĐH7KN 83 Tốt 3.39 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

26 1711010984 Vũ Thị Huyền ĐH7KE5 88 Tốt 3.38 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT
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27 1711100830 Lê Đức Dũng ĐH7QM2 88 Tốt 3.38 Giỏi Giỏi Môi trường

28 1711010706 Vũ Thị Hồng Hạnh ĐH7KE3 87 Tốt 3.38 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

29 1711010104 Phạm Như Quỳnh ĐH7KE1 86 Tốt 3.38 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

30 1711090014 Lê Thị Nga ĐH7TĐ 85 Tốt 3.38 Giỏi Giỏi Trắc địa bản đồ và TTĐL

31 1711010635 Phạm Thị Thuỳ Dương ĐH7KE3 88 Tốt 3.37 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

32 1711010439 Bùi Thị Oanh ĐH7KN 86 Tốt 3.37 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

33 1711010645 Nguyễn Thị Thùy Dung ĐH7KE3 85 Tốt 3.37 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

34 1711010705 Hoàng Thị Thùy Trang ĐH7KE3 85 Tốt 3.36 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

35 1711011242 Nguyễn Thị Hải Yến ĐH7KE6 85 Tốt 3.36 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

36 1711111342 Nguyễn Ánh Tuyết ĐH7QĐ4 86 Tốt 3.35 Giỏi Giỏi Quản lý đất đai

37 1711010547 Đặng Vân Hương ĐH7KE3 94 Xuất sắc 3.34 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

38 1711110437 Phạm Thu Hiền ĐH7QĐ1 91 Xuất sắc 3.34 Giỏi Giỏi Quản lý đất đai

39 1711090056 Bùi Thị Hiền ĐH7TĐ 88 Tốt 3.34 Giỏi Giỏi Trắc địa bản đồ và TTĐL

40 1711010623 Nguyễn Thị Quỳnh Trang ĐH7KE1 83 Tốt 3.34 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

41 1711011326 Đào Thị Chinh ĐH7KE6 85 Tốt 3.33 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

42 1711011291 Lê Hải Ngọc ĐH7KE6 85 Tốt 3.33 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

43 1711100148 Lê Thị Thơ ĐH7QM4 84 Tốt 3.33 Giỏi Giỏi Môi trường

44 1711010134 Trần Tiểu Lan ĐH7KE1 82 Tốt 3.33 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT
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45 1711071252 Nguyễn Thị Phương ĐH7M2 89 Tốt 3.32 Giỏi Giỏi Môi trường

46 1711111324 Vũ Thị Phương Thảo ĐH7QĐ4 89 Tốt 3.32 Giỏi Giỏi Quản lý đất đai

47 1711011386 Trần Thị Hồng Nhung ĐH7KN 82 Tốt 3.32 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

48 1711141335 Đỗ Thị Hà Phương ĐH7QTDL4 94 Xuất sắc 3.31 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

49 1711150046 Nguyễn Khánh Hà ĐH7KHĐ 88 Tốt 3.31 Giỏi Giỏi Quản lý đất đai

50 1711141110 Phùng Thị Hường ĐH7QTDL3 87 Tốt 3.31 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

51 1711090075 Bùi Văn Anh ĐH7TĐ 85 Tốt 3.31 Giỏi Giỏi Trắc địa bản đồ và TTĐL

52 1711071472 Phạm Lan Anh ĐH7M2 92 Xuất sắc 3.30 Giỏi Giỏi Môi trường

53 1711070479 Nguyễn Thị Thanh Tuyền ĐH7M2 87 Tốt 3.30 Giỏi Giỏi Môi trường

54 1711011101 Nguyễn Kim Chi ĐH7KE5 85 Tốt 3.30 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

55 1711110973 Nguyễn Thị Lan Anh ĐH7QĐ3 88 Tốt 3.29 Giỏi Giỏi Quản lý đất đai

56 1711070511 Nguyễn Vũ Hoàng ĐH7M2 92 Xuất sắc 3.28 Giỏi Giỏi Môi trường

57 1711010469 Nguyễn Thị Thu Hà ĐH7KE2 91 Xuất sắc 3.28 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

58 1711101479 Lê Thị Ngọc Yến ĐH7QM4 90 Xuất sắc 3.28 Giỏi Giỏi Môi trường

59 1711010874 Phạm Thị Hải Yến ĐH7KE4 83 Tốt 3.28 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

60 1711151526 Nguyễn Hương Ly ĐH7KHĐ 85 Tốt 3.27 Giỏi Giỏi Quản lý đất đai

61 1711140694 Dương Thanh Thùy ĐH7QTDL2 84 Tốt 3.27 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

62 1711011502 Phan Thị Thu Uyên ĐH7KE1 83 Tốt 3.27 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT
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63 1711111619 Nguyễn Minh Trang ĐH7QĐ2 81 Tốt 3.27 Giỏi Giỏi Quản lý đất đai

64 1711101174 Nguyễn Thị Nguyệt ĐH7QM3 87 Tốt 3.26 Giỏi Giỏi Môi trường

65 1711010677 Nguyễn Thị Ánh ĐH7KN 81 Tốt 3.26 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

66 1711130300 Nguyễn Thị Nhật Lệ ĐH7KTTN1 93 Xuất sắc 3.25 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

67 1711110378 Nguyễn Phan Minh ĐH7QĐ1 91 Xuất sắc 3.25 Giỏi Giỏi Quản lý đất đai

68 1711110114 Dương Thanh Hiền ĐH7QĐ1 90 Xuất sắc 3.25 Giỏi Giỏi Quản lý đất đai

69 1711010571 Đoàn Thị Mai Anh ĐH7KN 88 Tốt 3.25 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

70 1711101257 Bùi Ngọc Bình ĐH7QM1 87 Tốt 3.25 Giỏi Giỏi Môi trường

71 1711011411 Nguyễn Thị Thanh Hằng ĐH7KE2 85 Tốt 3.25 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

72 1711100891 Nguyễn Thu Huyền ĐH7QM3 82 Tốt 3.25 Giỏi Giỏi Môi trường

73 1711161146 Nguyễn Thành Đức Hạnh ĐH7TNN2 84 Tốt 3.24 Giỏi Giỏi Tài nguyên nước

74 1711140595 Đặng Phương Anh ĐH7QTDL1 88 Tốt 3.23 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

75 1711101393 Lại Thị Ngọc Huyền ĐH7QM1 85 Tốt 3.23 Giỏi Giỏi Môi trường

76 1711101553 Trần Thị Lành ĐH7QM4 83 Tốt 3.23 Giỏi Giỏi Môi trường

77 1711010756 Hoàng Mai Trang ĐH7KE4 81 Tốt 3.23 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

78 1711060413 Nguyễn Thùy Dương ĐH7C1 90 Xuất sắc 3.22 Giỏi Giỏi Công nghệ thông tin

79 1711141009 Nguyễn Mỹ Lộc ĐH7QTDL3 86 Tốt 3.22 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

80 1711130185 Lê Hồng Nhung ĐH7KTTN1 85 Tốt 3.22 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT
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81 1711010514 Đỗ Ngọc Bích ĐH7KN 83 Tốt 3.22 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

82 1711140698 Trần Thị Thu Uyên ĐH7QTDL2 81 Tốt 3.22 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

83 1711111447 Đỗ Quỳnh Trang ĐH7QĐ4 89 Tốt 3.21 Giỏi Giỏi Quản lý đất đai

84 1711160005 Phí Hải Bằng ĐH7TNN1 86 Tốt 3.21 Giỏi Giỏi Tài nguyên nước

85 1711110843 Nguyễn Kim Oanh ĐH7QĐ2 82 Tốt 3.21 Giỏi Giỏi Quản lý đất đai

86 1711140837 Trần Thị Yến ĐH7QTDL2 82 Tốt 3.21 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

87 1711011295 Đỗ Thị Phương ĐH7KE6 87 Tốt 3.20 Giỏi Giỏi Kinh tế TN&MT

88 1711111076 Nguyễn Thị Thu Phương ĐH7QĐ3 86 Tốt 3.20 Giỏi Giỏi Quản lý đất đai

89 1711100492 Lê Thị Tình ĐH7QM1 86 Tốt 3.20 Giỏi Giỏi Môi trường

90 1711100854 Trần Thị Hải Ninh ĐH7QM2 80 Tốt 3.20 Giỏi Giỏi Môi trường

91 1711101486 Nguyễn Minh Tâm ĐH7QM4 80 Tốt 3.20 Giỏi Giỏi Môi trường
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